
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC14X7M020  Trịnh Lê Minh Bảo  DC14X7M1  140 10 3.00 

MT338
MT375
XH028
KT002
ML006
MT125
MT316
MT334
MT342
TN042
XH024
MT144
MT165
MT167
MT323
MT350
MT362
MT387
CN183
MT139
MT147
MT164
MT311
MT340
MT346
MT373
MT376
CN122
MT119
MT122
MT130
MT151

 Kỹ thuật xử lý nước thải
 Thực tập ngành nghề - QLMT
 Xã hội học đại cương
 Kinh tế tài nguyên môi trường
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Dân số, sức khỏe và môi trường
 Quản lý môi trường và tài nguyên biển
 Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát
triển cộng đồng
 Đánh giá tác động môi trường
 Sinh học đại cương
 Anh văn căn bản 2 (*)
 TT. Quan trắc môi trường
 Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng
 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD
 Quản lý môi trường đô thị và khu công
nghiệp
 Quản lý và xử lý chất thải rắn
 Ứng dụng GIS trong quản lý môi
trường
 Sinh thái môi trường và biến đổi khí
hậu
 Thủy lực công trình - KTMT
 Vi sinh vật - KTMT
 TT. Quản lý tài nguyên rừng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Quản lý môi trường
 Quản lý tài nguyên nước
 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng
Ồn
 Luận văn tốt nghiệp - QLMT
 Bản đồ học và GIS
 Quan trắc môi trường
 Thủy văn môi trường
 TT. Giáo trình quản lý môi trường
 TT. Hóa môi trường Ứng dụng

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 1

 1 TNX714M

182
 182
 171
 172
 172
 171
 181
 182
 181
 152
 171
 162
 162
 161
 172
 181
 171
 171
 172
 162
 172
 162
 171
 172
 182
 181
 191
 162
 162
 172
 182
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  DC14X7M020  Trịnh Lê Minh Bảo  DC14X7M1  140 10 3.00 MT182

MT324
MT358
TN023
TN033
TN034
MT146
MT166
MT361
ML010
ML011
MT128
MT134
MT150
MT339
MT352
TN024
XH023
CN004
KL001
ML009
MT132
MT241
MT242
MT351
MT366
MT370
MT380
TN043
XH025

 Mô hình hóa môi trường
 Quản lý đất ngập nước
 Quy hoạch môi trường
 Hóa phân tích đại cương
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Quản lý tài nguyên rừng
 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD
 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu
cơ
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản lý tài nguyên đất đai
 Luật và chính sách môi trường
 Hóa môi trường Ứng dụng
 TT. Kỹ thuật xử lý nước thải
 TT. Quản lý tài nguyên nước
 TT. Hóa phân tích đại cương
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Khí tượng thủy văn
 Pháp luật đại cương
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Anh văn chuyên môn QLMT
 Tài nguyên MT và phát triển bền vững
 Thiên tai và quản lý rủi ro
 TT. Xử lý chất thải rắn
 Quản lý môi trường nông nghiệp
 TT. Đánh giá tác động môi trường
 TT. Quản lý MT đô thị và khu công
nghiệp
 TT. Sinh học đại cương
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 1
 2
 1
 1
 1
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 1
 1
 1
 3

 TNX714M 172
 162
 181
 152
 152
 152
 172
 161
 182
 161
 182
 171
 171
 161
 182
  

152
 162
 161
 152
 152
 182
 181
 181
 181
 171
 181
 172
 152
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 2  DC14X7M505  Nguyễn Trìu Mến  DC14X7M1  140 138 2.63 MT346  Quản lý và xử lý chất thải độc hại  2  TNX714M 182
 

 F
 

 3  DC14X7M508  Nguyễn Thị Huỳnh Như  DC14X7M1  140 3 0.00 

CN004
CN122
ML006
ML009
MT122

 Khí tượng thủy văn
 Bản đồ học và GIS
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Thủy văn môi trường

 2
 2
 2
 2
 2

 1 TNX714M

161
 162
 172
 152
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC14X7M508  Nguyễn Thị Huỳnh Như  DC14X7M1  140 3 0.00 MT164

MT165
MT334
MT340
TN024
KL001
ML011
MT128
MT130
MT147
MT182
MT242
MT339
MT346
MT352
MT361
XH023
MT119
MT144
MT311
MT316
MT342
MT362
MT373
TN042
TN043
MT166
MT366
TN023
MT139
MT150
MT241
MT324
MT387
QP005
CN183

 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng
 Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát
triển cộng đồng
 Quản lý tài nguyên nước
 TT. Hóa phân tích đại cương
 Pháp luật đại cương
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản lý tài nguyên đất đai
 TT. Giáo trình quản lý môi trường
 TT. Quản lý tài nguyên rừng
 Mô hình hóa môi trường
 Thiên tai và quản lý rủi ro
 TT. Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
 TT. Quản lý tài nguyên nước
 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu
cơ
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quan trắc môi trường
 TT. Quan trắc môi trường
 Quản lý môi trường
 Quản lý môi trường và tài nguyên biển
 Đánh giá tác động môi trường
 Ứng dụng GIS trong quản lý môi
trường
 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng
Ồn
 Sinh học đại cương
 TT. Sinh học đại cương
 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD
 Quản lý môi trường nông nghiệp
 Hóa phân tích đại cương
 Vi sinh vật - KTMT
 Hóa môi trường Ứng dụng
 Tài nguyên MT và phát triển bền vững
 Quản lý đất ngập nước
 Sinh thái môi trường và biến đổi khí
hậu
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Thủy lực công trình - KTMT

 2
 2
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 2
 1
 2
 2
 1
 2
 1
 2
 4
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TNX714M 162
 162
 182
 172
 152
 152
 182
 171
 182
 172
 172
 181
 182
 182
  

182
 162
 162
 162
 171
 181
 181
 171
 181
 152
 152
 161
 171
 152
 162
 161
 181
 162
 171
 161
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC14X7M508  Nguyễn Thị Huỳnh Như  DC14X7M1  140 3 0.00 MT375

ML010
MT151
MT167
MT323
MT338
MT351
MT358
MT380
QP003
QP004
XH024
XH025
XH028
KT002
MT125
MT132
MT134
MT146
MT350
MT370
MT374
MT376

 Thực tập ngành nghề - QLMT
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 TT. Hóa môi trường Ứng dụng
 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD
 Quản lý môi trường đô thị và khu công
nghiệp
 Kỹ thuật xử lý nước thải
 TT. Xử lý chất thải rắn
 Quy hoạch môi trường
 TT. Quản lý MT đô thị và khu công
nghiệp
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Xã hội học đại cương
 Kinh tế tài nguyên môi trường
 Dân số, sức khỏe và môi trường
 Anh văn chuyên môn QLMT
 Luật và chính sách môi trường
 Quản lý tài nguyên rừng
 Quản lý và xử lý chất thải rắn
 TT. Đánh giá tác động môi trường
 Kiểm toán môi trường
 Luận văn tốt nghiệp - QLMT

 2
 3
 1
 1
 2
 3
 1
 2
 1
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 1
 2
 10

 TNX714M 182
 161
 161
 161
 172
 182
 181
 181
 172
 161
 161
 171
 181
 171
 172
 171
 182
 171
 172
 181
 181
 171
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 4  DC14X7M517  Trần Minh Thư  DC14X7M1  140 3 0.00 

MT122
MT147
MT324
MT338
MT339
MT366
MT387
ML009
ML010
MT134
MT139
MT165
MT166

 Thủy văn môi trường
 TT. Quản lý tài nguyên rừng
 Quản lý đất ngập nước
 Kỹ thuật xử lý nước thải
 TT. Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quản lý môi trường nông nghiệp
 Sinh thái môi trường và biến đổi khí
hậu
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Luật và chính sách môi trường
 Vi sinh vật - KTMT
 Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng
 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD

 2
 1
 2
 3
 1
 2
 2
 2
 3
 1
 2
 2
 2

 1 TNX714M

172
 172
 162
 182
 182
 171
 171
 152
 161
 171
 162
 162
 161
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC14X7M517  Trần Minh Thư  DC14X7M1  140 3 0.00 MT323

MT350
MT362
MT370
MT376
MT380
TN043
CN122
KT002
ML006
ML011
MT144
MT151
MT164
MT241
MT351
TN023
XH023
MT146
MT340
MT361
MT373
MT128
MT150
MT342
MT374
TN024
CN183
MT132
MT242
MT352
QP004
XH024
XH025
MT119
MT125

 Quản lý môi trường đô thị và khu công
nghiệp
 Quản lý và xử lý chất thải rắn
 Ứng dụng GIS trong quản lý môi
trường
 TT. Đánh giá tác động môi trường
 Luận văn tốt nghiệp - QLMT
 TT. Quản lý MT đô thị và khu công
nghiệp
 TT. Sinh học đại cương
 Bản đồ học và GIS
 Kinh tế tài nguyên môi trường
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 TT. Quan trắc môi trường
 TT. Hóa môi trường Ứng dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Tài nguyên MT và phát triển bền vững
 TT. Xử lý chất thải rắn
 Hóa phân tích đại cương
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản lý tài nguyên rừng
 Quản lý tài nguyên nước
 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu
cơ
 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng
Ồn
 Quản lý tài nguyên đất đai
 Hóa môi trường Ứng dụng
 Đánh giá tác động môi trường
 Kiểm toán môi trường
 TT. Hóa phân tích đại cương
 Thủy lực công trình - KTMT
 Anh văn chuyên môn QLMT
 Thiên tai và quản lý rủi ro
 TT. Quản lý tài nguyên nước
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quan trắc môi trường
 Dân số, sức khỏe và môi trường

 2
 2
 2
 1
 10
 1
 1
 2
 2
 2
 3
 1
 1
 2
 2
 1
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 2
 2

 TNX714M 172
 181
 171
 181
 191
 172
 152
 162
 172
 172
 182
 162
 161
 162
 181
 181
 152
 162
 172
 172
 182
 181
 171
 161
 181
 171
 152
 172
 182
 181
  

161
 171
 181
 162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC14X7M517  Trần Minh Thư  DC14X7M1  140 3 0.00 MT182

MT311
MT316
MT334
MT358
QP003
XH028
CN004
KL001
MT130
MT167
MT346
MT375
QP005
TN042

 Mô hình hóa môi trường
 Quản lý môi trường
 Quản lý môi trường và tài nguyên biển
 Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát
triển cộng đồng
 Quy hoạch môi trường
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Xã hội học đại cương
 Khí tượng thủy văn
 Pháp luật đại cương
 TT. Giáo trình quản lý môi trường
 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD
 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
 Thực tập ngành nghề - QLMT
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Sinh học đại cương

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 3
 2

 TNX714M 172
 171
 181
 182
 181
 161
 171
 161
 152
 182
 161
 182
 182
 161
 152
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 5  DC14X7M521  Nguyễn Hữu Trung  DC14X7M1  140 138 2.77 TN023  Hóa phân tích đại cương  2  TNX714M 173
 

 F
 

 6  ST14X7M001  Nguyễn Luân Anh  DC14X7M1  140 134 2.50 
MT122
CN183
KT002

 Thủy văn môi trường
 Thủy lực công trình - KTMT
 Kinh tế tài nguyên môi trường

 2
 2
 2

 TNX714M
172

 172
 172
 

 F
  F
  F
 

 7  ST14X7M003  Sơn Hải Bảo  DC14X7M1  140 88 2.35 

MT132
MT342
MT361
MT130
MT146
MT370
ML006
MT122
MT334
MT338
CN183
KL001
KT002
MT375
XH028
ML011
MT164

 Anh văn chuyên môn QLMT
 Đánh giá tác động môi trường
 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu
cơ
 TT. Giáo trình quản lý môi trường
 Quản lý tài nguyên rừng
 TT. Đánh giá tác động môi trường
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Thủy văn môi trường
 Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát
triển cộng đồng
 Kỹ thuật xử lý nước thải
 Thủy lực công trình - KTMT
 Pháp luật đại cương
 Kinh tế tài nguyên môi trường
 Thực tập ngành nghề - QLMT
 Xã hội học đại cương
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Phương pháp nghiên cứu khoa học

 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 1 TNX714M

182
 181
 182
 182
 172
 181
 172
 172
 182
 182
 172
 152
 172
 182
 171
 182
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  ST14X7M003  Sơn Hải Bảo  DC14X7M1  140 88 2.35 MT339

MT346
MT376
XH025

 TT. Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
 Luận văn tốt nghiệp - QLMT
 Anh văn căn bản 3 (*)

 1
 2
 10
 3

 TNX714M 182
 182
 191
 181
 

 F
  F
  F
  F
 

 8  ST14X7M009  Tè Minh Đông  DC14X7M1  140 30 2.03 

CN183
MT147
MT338
MT361
MT366
MT370
ML006
ML011
MT125
MT144
MT146
MT324
MT339
MT358
XH023
MT375
KT002
MT164
MT165
MT242
MT334
MT340
MT352
TN033
XH025
XH028
CN122
MT128
MT130
MT134
MT241
MT311

 Thủy lực công trình - KTMT
 TT. Quản lý tài nguyên rừng
 Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ
 Quản lý môi trường nông nghiệp
 TT. Đánh giá tác động môi trường
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Dân số, sức khỏe và môi trường
 TT. Quan trắc môi trường
 Quản lý tài nguyên rừng
 Quản lý đất ngập nước
 TT. Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quy hoạch môi trường
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Thực tập ngành nghề - QLMT
 Kinh tế tài nguyên môi trường
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng
 Thiên tai và quản lý rủi ro
 Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát
triển cộng đồng
 Quản lý tài nguyên nước
 TT. Quản lý tài nguyên nước
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Xã hội học đại cương
 Bản đồ học và GIS
 Quản lý tài nguyên đất đai
 TT. Giáo trình quản lý môi trường
 Luật và chính sách môi trường
 Tài nguyên MT và phát triển bền vững
 Quản lý môi trường

 2
 1
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 1
 2
 2
 1
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 3
 2
 2
 3
 2
 1
 2
 2

 1 TNX714M

172
 172
 182
 182
 171
 181
 172
 182
 171
 162
 172
 162
 182
 181
 162
 182
 172
 162
 162
 181
 182
 172
  

152
 181
 171
 162
 171
 182
 171
 181
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  ST14X7M009  Tè Minh Đông  DC14X7M1  140 30 2.03 MT323

MT342
MT350
MT119
MT122
MT132
MT346
MT373
MT376
TN023
MT316
MT380
MT387
TN043
XH024
MT182
MT351
MT362
MT374

 Quản lý môi trường đô thị và khu công
nghiệp
 Đánh giá tác động môi trường
 Quản lý và xử lý chất thải rắn
 Quan trắc môi trường
 Thủy văn môi trường
 Anh văn chuyên môn QLMT
 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng
Ồn
 Luận văn tốt nghiệp - QLMT
 Hóa phân tích đại cương
 Quản lý môi trường và tài nguyên biển
 TT. Quản lý MT đô thị và khu công
nghiệp
 Sinh thái môi trường và biến đổi khí
hậu
 TT. Sinh học đại cương
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Mô hình hóa môi trường
 TT. Xử lý chất thải rắn
 Ứng dụng GIS trong quản lý môi
trường
 Kiểm toán môi trường

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 1
 2
 1
 3
 2
 1
 2
 2

 TNX714M 172
 181
 181
 162
 172
 182
 182
 181
 191
 152
 181
 172
 171
 152
 171
 172
 181
 171
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 9  ST14X7M014  Trà Hữu Nghĩa  DC14X7M1  140 29 2.34 

MT351
MT352
MT375
CN122
MT144
MT146
MT151
MT323
MT361
MT370
ML011
MT119
MT339
MT340
MT342
XH023
CN183

 TT. Xử lý chất thải rắn
 TT. Quản lý tài nguyên nước
 Thực tập ngành nghề - QLMT
 Bản đồ học và GIS
 TT. Quan trắc môi trường
 Quản lý tài nguyên rừng
 TT. Hóa môi trường Ứng dụng
 Quản lý môi trường đô thị và khu công
nghiệp
 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ
 TT. Đánh giá tác động môi trường
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quan trắc môi trường
 TT. Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quản lý tài nguyên nước
 Đánh giá tác động môi trường
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Thủy lực công trình - KTMT

 1
 1
 2
 2
 1
 2
 1
 2
 2
 1
 3
 2
 1
 2
 2
 4
 2

 1 TNX714M

181
  

182
 162
 162
 172
 161
 172
 182
 181
 182
 162
 182
 172
 181
 162
 172
 

 F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X7M1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  ST14X7M014  Trà Hữu Nghĩa  DC14X7M1  140 29 2.34 KT002

MT132
MT338
MT346
MT376
XH024
XH028
MT122
MT130
MT165
MT182
MT311
MT316
MT334
MT350
MT380
MT387
TN023
TN043
XH025
MT125
MT134
MT164
MT241
MT242
MT362
MT366
ML006
MT128
MT147
MT324
MT358
MT374
TN033
MT373

 Kinh tế tài nguyên môi trường
 Anh văn chuyên môn QLMT
 Kỹ thuật xử lý nước thải
 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
 Luận văn tốt nghiệp - QLMT
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Xã hội học đại cương
 Thủy văn môi trường
 TT. Giáo trình quản lý môi trường
 Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng
 Mô hình hóa môi trường
 Quản lý môi trường
 Quản lý môi trường và tài nguyên biển
 Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát
triển cộng đồng
 Quản lý và xử lý chất thải rắn
 TT. Quản lý MT đô thị và khu công
nghiệp
 Sinh thái môi trường và biến đổi khí
hậu
 Hóa phân tích đại cương
 TT. Sinh học đại cương
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Dân số, sức khỏe và môi trường
 Luật và chính sách môi trường
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Tài nguyên MT và phát triển bền vững
 Thiên tai và quản lý rủi ro
 Ứng dụng GIS trong quản lý môi
trường
 Quản lý môi trường nông nghiệp
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Quản lý tài nguyên đất đai
 TT. Quản lý tài nguyên rừng
 Quản lý đất ngập nước
 Quy hoạch môi trường
 Kiểm toán môi trường
 Tin học căn bản
 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng
Ồn

 2
 2
 3
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 1
 3
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 2
 2
 2
 1
 2

 TNX714M 172
 182
 182
 182
 191
 171
 171
 172
 182
 162
 172
 171
 181
 182
 181
 172
 171
 152
 152
 181
 171
 171
 162
 181
 181
 171
 171
 172
 171
 172
 162
 181
 171
 152
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


